
Sở Y tế thanh Hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Y tế huyện Thiệu hóa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG VÀ KIỂM TRA TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG

Đơn vị triển khai:
Tỉnh: Thanh Hóa - Huyện: Thiệu Hóa BM12-TCTH

Thời gian triển khai: Tháng:…….... Từ ngày......../....../20......đến ngày......./......./20....

TT Đơn vị Số xã

Số trường trên địa bàn Số trường đã thực hiện
rà soát

Số trẻ nhập học trong
năm

Số trẻ đã được rà soát
tiền sử tiêm chủng các

năm trước đó

Số trẻ nhập học cần rà
soát trong năm học này

(*)

Số đối tượng đã rà soát
tiền sử tiêm chủng Hình thức rà soát

TỔNG Mầm
non

Tiểu
học TỔNG Mầm

non
Tiểu
học TỔNG Mầm

non
Tiểu
học TỔNG Mầm

non
Tiểu
học TỔNG Mầm

non
Tiểu
học TỔNG Mầm

non
Tiểu
học

Từ Sổ,
phiếu
tiêm

chủng

Từ
NIIS

Từ Danh
sách tại

TYT
Khác

1 Xã Thiệu Toán
2 Xã Thiệu Chính
3 Thị trấn Hậu Hiền
4 Xã Thiệu Hòa
5 Xã Thiệu Viên
6 Xã Thiệu Lý
7 Xã Thiệu Vận
8 Xã Thiệu Trung
9 Xã Tân Châu

10 Xã Thiệu Giao
11 Xã Thiệu Ngọc
12 Xã Thiệu Vũ
13 Xã Thiệu Tiến
14 Xã Thiệu Thành
15 Xã Thiệu Công
16 Xã Thiệu Phúc
17 Xã Thiệu Long
18 Thị trấn TH
19 Thiệu Nguyên
20 Xã Thiệu Duy
21 Xã Thiệu Giang
22 Xã Thiệu Hợp
23 Xã Thiệu Thịnh
24 Xã Thiệu Quang

BM12-
TCTH Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cộng dồn

(*) Những trường hợp đã được rà soát tiền sử tiêm chủng những năm trước thì không báo cáo vào đây
……………., ngày    tháng       năm

Người báo cáo Lãnh đạo đơn vị
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Sở Y tế thanh Hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Y tế huyện Thiệu hóa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG BÙ LIỀU THEO CẤP HỌC

Đơn vị triển khai:
Tỉnh: Thanh Hóa - Huyện: Thiệu Hóa BM13-TCTH

Thời gian triển khai: Tháng:…….... Từ ngày......../....../20......đến ngày......./......./20....

TT Đơn vị Số xã
Số trẻ cần tiêm bù mũi Số trẻ được tiêm bù

trong TCMR
Số trẻ được tiêm bù

trong TCDV
Tỷ lệ trẻ được tiêm bù

trong TCMR
Tỷ lệ trẻ được tiêm bù
trong TCMR &TCDV

Mầm
non

Tiểu
học Tổng Mầm

non
Tiểu
học Tổng Mầm

non
Tiểu
học Tổng Mầm

non
Tiểu
học Tổng Mầm

non
Tiểu
học Tổng

1 Xã Thiệu Toán
2 Xã Thiệu Chính
3 Thị trấn Hậu Hiền
4 Xã Thiệu Hòa
5 Xã Thiệu Viên
6 Xã Thiệu Lý
7 Xã Thiệu Vận
8 Xã Thiệu Trung
9 Xã Tân Châu

10 Xã Thiệu Giao
11 Xã Thiệu Ngọc
12 Xã Thiệu Vũ
13 Xã Thiệu Tiến
14 Xã Thiệu Thành
15 Xã Thiệu Công
16 Xã Thiệu Phúc
17 Xã Thiệu Long
18 Thị trấn TH
19 Thiệu Nguyên
20 Xã Thiệu Duy
21 Xã Thiệu Giang
22 Xã Thiệu Hợp
23 Xã Thiệu Thịnh
24 Xã Thiệu Quang

BM13-
TCTH Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cộng dồn 0

……………., ngày    tháng       năm
Người báo cáo Lãnh đạo đơn vị
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Sở Y tế thanh Hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Y tế huyện Thiệu hóa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM BÙ LIỀU MỘT SỐ VẮC XIN TRONG TCMR
Đơn vị triển khai:

Tỉnh: Thanh Hóa - Huyện: Thiệu Hóa BM14-TCTH
Thời gian triển khai: Tháng:…….... Từ ngày......../....../20......đến ngày......./......./20....

TT Đơn vị

Kết quả tiêm chủng
Phản ứng sau tiêm

chủng
Bại liệt

Sởi Sởi-Rubella
Viêm não Nhật Bản

OPV1 OPV 2 OPV 3 IPV 1 IPV2 Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*

Số
tiêm

Số mũi
cần

tiêm*
Số tiêm Nhẹ Nghiêm

trọng

1 Xã Thiệu Toán
2 Xã Thiệu Chính
3 Thị trấn Hậu Hiền
4 Xã Thiệu Hòa
5 Xã Thiệu Viên
6 Xã Thiệu Lý
7 Xã Thiệu Vận
8 Xã Thiệu Trung
9 Xã Tân Châu

10 Xã Thiệu Giao
11 Xã Thiệu Ngọc
12 Xã Thiệu Vũ
13 Xã Thiệu Tiến
14 Xã Thiệu Thành
15 Xã Thiệu Công
16 Xã Thiệu Phúc
17 Xã Thiệu Long
18 Thị trấn TH
19 Thiệu Nguyên
20 Xã Thiệu Duy
21 Xã Thiệu Giang
22 Xã Thiệu Hợp
23 Xã Thiệu Thịnh
24 Xã Thiệu Quang

BM14-
TCTH Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cộng dồn

(*) Số mũi cần tiêm là số mũi cần thực hiện theo đăng ký của trẻ trong TCMR do trạm y tế tổ chức.
……………., ngày    tháng       năm

Người báo cáo Lãnh đạo đơn vị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Sở Y tế thanh Hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Y tế huyện Thiệu hóa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM BÙ LIỀU MỘT SỐ VẮC XIN TRONG TCMR & TCDV
Đơn vị triển khai: 

Tỉnh: Thanh Hóa - Huyện: Thiệu Hóa BM15-TCTH
Thời gian triển khai: Tháng:…….... Từ ngày......../....../20......đến ngày......./......./20....

TT Đơn vị
Số trẻ

cần tiêm
bù liều *

Kết quả tiêm chủng

Số trẻ
tiêm đủ
mũi các

vắc xin **

Bại liệt
Sởi Sởi-Rubella

Viêm não Nhật Bản
OPV1 OPV 2 OPV 3 IPV 1 IPV2 Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần
tiêm

Số
tiêm

Số mũi
cần tiêm

Số
tiêm

1 Xã Thiệu Toán
2 Xã Thiệu Chính
3 Thị trấn Hậu Hiền
4 Xã Thiệu Hòa
5 Xã Thiệu Viên
6 Xã Thiệu Lý
7 Xã Thiệu Vận
8 Xã Thiệu Trung
9 Xã Tân Châu

10 Xã Thiệu Giao
11 Xã Thiệu Ngọc
12 Xã Thiệu Vũ
13 Xã Thiệu Tiến
14 Xã Thiệu Thành
15 Xã Thiệu Công
16 Xã Thiệu Phúc
17 Xã Thiệu Long
18 Thị trấn TH
19 Thiệu Nguyên
20 Xã Thiệu Duy
21 Xã Thiệu Giang
22 Xã Thiệu Hợp
23 Xã Thiệu Thịnh
24 Xã Thiệu Quang

BM15-
TCTH Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cộng dồn

(*) Số trẻ cần tiêm bù mũi các vắc xin, bao gồm trẻ cần tiêm ít nhất 1 liều vắc xin

(**) Số trẻ được tiêm đủ mũi các vắc xin trong TCMR theo quy định cỉa BYT hoặc các vắc xin có thành phần tương đương (TCDV)

……………., ngày    tháng       năm
Người báo cáo Lãnh đạo đơn vị
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Sở Y tế thanh Hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trung tâm Y tế huyện Thiệu hóa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN 
Đơn vị triển khai: Trạm Y tế BM 16-TCTH

Tỉnh: Thanh Hóa   Huyện Thiệu Hóa
Thời gian triển khai: Tháng:…….... Từ ngày......../....../20......đến ngày......./......./20....

TT Đơn vị
Số nhận Số sử dụng Số huỷ Số tồn

Bại liệt
Sởi Sởi

rubella VNNB
Bại liệt

Sởi Sởi
rubella VNNB

Bại liệt
Sởi Sởi

rubella VNNB
Bại liệt

Sởi Sởi
rubella VNNB

OPV IPV OPV IPV OPV IPV OPV IPV

1 Xã Thiệu Toán
2 Xã Thiệu Chính
3 Thị trấn Hậu Hiền
4 Xã Thiệu Hòa
5 Xã Thiệu Viên
6 Xã Thiệu Lý
7 Xã Thiệu Vận
8 Xã Thiệu Trung
9 Xã Tân Châu
10 Xã Thiệu Giao
11 Xã Thiệu Ngọc
12 Xã Thiệu Vũ
13 Xã Thiệu Tiến
14 Xã Thiệu Thành
15 Xã Thiệu Công
16 Xã Thiệu Phúc
17 Xã Thiệu Long
18 Thị trấn TH
19 Thiệu Nguyên
20 Xã Thiệu Duy
21 Xã Thiệu Giang
22 Xã Thiệu Hợp
23 Xã Thiệu Thịnh
24 Xã Thiệu Quang

BM16-
TCTH Cộng

Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

……………., ngày    tháng       năm
Người báo cáo Lãnh đạo đơn vị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


